
Lớp học: 422000340704 - Đại học Điều khiển và Tự động hóa 17D CLC - 7510303C Đợt: HK1 (2025 - 2026)

Môn học phần: 4220003407 - Thực tập doanh nghiệp Năm học: 2025 - 2026

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  Loại đào tạo: Tiên tiến

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21123551 Trần Duy Khanh Nam 17/05/2003 0939335718 Công ty TNHH ABB Hoàng Đình Khôi DHDKTD17DTT

2 21125911 Phan Thái Hào Nam 28/05/2003 0377926376 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hưng Phát Lê Hoàng Chương DHDKTD17DTT

3 21131951 Lê Quốc Khánh Nam 19/08/2003 0917005230 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hưng Phát Lê Hoàng Chương DHDKTD17DTT

4 21135451 Vũ Khắc Nhật Linh Nam 23/10/2003 0707116503 Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Hưng Phát Lê Hoàng Chương DHDKTD17DTT

5 21117591 Nguyễn Tiến Đạt Nam 01/09/2002 0357024223 Công ty TNHH TMDV KỸ THUẬT SX O&M Lê Long Hố DHDKTD17DTT

6 21139181 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 06/01/2003 0964633703 Công ty TNHH TMDV KỸ THUẬT SX O&M Lê Long Hồ DHDKTD17DTT

7 21136281 Lương Vĩnh Tú Nam 04/01/2003 0786459891 Công ty TNHH TMDV KỸ THUẬT SX O&M Lê Long Hồ DHDKTD17DTT

8 21122571 Tô Hoàng Minh Quân Nam 15/05/2003 0869317359 Công ty TNHH Điện Tự Động Song Nhật Nguyên Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17DTT

9 21118301 Lê Quốc Vương Nam 24/11/2003 0943516536 Công ty TNHH Điện Tự Động Song Nhật Nguyên Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17DTT

10 21118651 Lê Hoàng Dũng Nam 04/10/2003 0345774970 Công ty TNHH Điện Tự Động Song Nhật Nguyên Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17DTT

11 21134911 Trần Minh Khoa Nam 22/04/2003 0859480048 Công ty TNHH Điện Tự Động Song Nhật Nguyên Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17DTT

12 21136351 Nguyễn Văn Thái Sơn Nam 29/11/2003 0961236401 Công ty TNHH Điện Tự Động Song Nhật Nguyên Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17DTT

13 21121121 Lê Hoàng Minh Trung Nam 08/10/2003 0965527441 Công ty TNHH Điện Tự Động Song Nhật Nguyên Nguyễn Anh Tuấn DHDKTD17DTT

14 21120071 Giản Viết Tuấn Nam 14/11/2003 0392754420 Công ty CP Thiết Bị Bay AGRIDRONE Việt Nam Phó khoa phụ trách DHDKTD17DTT

15 21117781 Nguyễn Phúc Huy Nam 10/10/2003 0794620594 Công ty TNHH FINEPRO AUTOMATION Phó khoa phụ trách DHDKTD17DTT

16 21127411 Phan Khắc Hiếu Nam 30/09/2003 0914103515 Công ty TNHH KT CN Điện Tự Động Biển Đông Phó khoa phụ trách DHDKTD17DTT

17 21127931 Nguyễn Văn Hùng Nam 05/08/2003 0388230201 Công ty TNHH KT CN Điện Tự Động Biển Đông Phó khoa phụ trách DHDKTD17DTT

18 21130321 Nguyễn Xuân Phú Nam 26/06/2003 0358363641 Công ty TNHH KT CN Điện Tự Động Biển Đông Phó khoa phụ trách DHDKTD17DTT

19 21133101 Ngô Đình Quang Nam 15/11/2002 0898907805 Công ty TNHH KT CN Điện Tự Động Biển Đông Phó khoa phụ trách DHDKTD17DTT
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